
Học phần: Số TC: 2 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 CD01200679 Phạm Việt Anh CĐ12CM 6.5 5.0 5.6 C

2 CC01003378 Tạ Thái Hà CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

3 CD01200469 Trần Mạnh Hiệp CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

4 CD01200808 Đinh Hữu Huy CĐ12CM 4.5 4.5 4.5 D

5 CD01201015 Đặng Ngọc Khánh CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

6 CD01200681 Nguyễn Văn Khánh CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

7 CC01100443 Nguyễn Ngọc Linh CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

8 CD01200404 Vũ Thị Loan CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

9 CD01200981 Đặng Quang Phương CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

10 CD01200472 Đỗ Văn Quang CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

11 CC01100749 Phan Sĩ Quang CĐ12CM 4.5 0.0 1.8 F KP

12 CD01200617 Lê Ngọc Thanh CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

13 CC01003402 Lê Thị Phương Thảo CĐ12CM 6.5 0.0 2.6 F KP

14 CD01200578 Lê Thị Thủy CĐ12CM 5.0 3.5 4.1 D

15 CD01200642 Nguyễn Khắc Tiệp CĐ12CM 4.5 2.5 3.3 F

16 CC01100484 Bùi Duy Toàn CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

17 CD01200942 Ông Văn Trà CĐ12CM 0.0 0.0 0.0 F KP

18 CD01200973 Đậu Xuân Tùng CĐ12CM 4.5 4.0 4.2 D

19 CD01200916 Đỗ Văn Tùng CĐ12CM 4.5 4.5 4.5 D

Số sinh viên dự thi:  6   ,   Số sinh viên vắng: 13 Số sinh viên cấm thi: 0

Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG KT&ĐBCLGD
Cán bộ đối soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quá trình công nghệ môi trường 2(114)_L01/CĐ12CM

Tên

(Ký và ghi rõ họ tên) ngày 6 tháng 2 năm 2015
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